
Số quyết 

định; ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

TỔNG SỐ 15 33.372 32.372 361 27.952

Vốn thực hện dự án 15 33.372 32.372 361 27.952

I Hoạt động kinh tế 13 30.772 27.772 361 23.752

1 Nâng cấp tuyến GTNT Vàm Trà Ếch đến trưởng tiểu học Trường Long 2 1
 ấp Trường 

Ninh  
C

2026 -

2028
8.000 5.000 0 3.000

2 Nâng cấp tuyến Cầu Giáp nước - cầu Ba Bích 1
 ấp Trường 

Ninh A 
C 8179853

2025 - 

2027
262-11/02/2026 2.500 2.500 120 2.300

3 Nâng cấp tuyến GTNT Ông Hào (bên trái) ấp Trường Thọ 1
 ấp Trường 

Thọ 
C 8179855

2025 - 

2027
263-11/02/2026 2.500 2.500 121 2.200

4 Nâng cấp tuyến GTNT ấp Trường Thọ 2A 1
ấp Trường 

Thọ 2A 
C 8179935

2025 - 

2027
264-11/02/2026 2.500 2.500 120 2.200

5 Nạo vét kênh thủy lợi ấp Trường Thọ B 1
ấp Trường 

Thọ B
C 8175549

2025  - 

2027

969- 

16/12/2025
552 552 0 552

6 Nạo vét kênh thủy lợi ấp Trường Thuận 1
ấp Trường 

Thuận
C

2026- 

2028
2.000 2.000 0 1.800

7 Nạo vét hệ thống cống thoát nước khu dân cư vượt lũ 1
ấp Trường 

Thuận
C

2027 -

2029
1.000 1.000 0 900

8 Nâng cấp hệ thống cống thoát nước khu di tích Án Khám - Ông Hào 1
 ấp Trường 

Thọ 1 
C 8175550

2026- 

2028

970- 

16/12/2025
900 900 0 800

9 Xây dựng cống hở ấp Trường Hòa 1
ấp Trường 

Hòa
C

2026- 

2028
2.800 2.800 0 2.500

10 Cải tạo sửa chữa cống Rau Mui 1, Rau Mui 2 1
 ấp Trường 

Thọ A 
C

2026- 

2028
1.800 1.800 0 1.700

11 Sửa chữa cống Trạm Bơm, Cống Kênh Thủy Lợi 1
ấp Trường 

Hòa
C

2026- 

2028
1.000 1.000 0 900

12 Nâng cấp cầu Đoàn thanh niên 1
ấp Trường 

Khương A
C

2026- 

2028
2.550 2.550 0 2.400

13 Xây dựng cầu Trường mầm non 1
ấp Trường 

Khương A
C

2026- 

2028
2.670 2.670 0 2.500

II Hoạt động quản lý nhà nước 1 2.600 2.600 0 2.400

14 Xây Dựng kho lưu trữ Đảng Ủy - UBND xã 1
ấp Trường 

Thuận
C

2026- 

2028
2.600 2.600 0 2.400

III Hoạt động Bảo vệ môi trường 1 2.000          2.000        -           1.800        

15 Điểm tập kết rác 1
ấp Trường 

Hòa
2.000          

2026- 

2028
2.000            2.000        0 1.800        

Ghi chú

Dự kiến 

Kế hoạch 

vốn giai 

đoạn 

2026-2030 

sau điều 

chỉnh

Kế hoạch 

vốn năm 

2026 đã 

phân bổ

Dự kiến 

vốn 2027

BẢNG TỔNG HỢP DỰ KIẾN DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2027

                 (Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Trường Long)

Quyết định chủ trương đầu 

tư

TT Danh mục Ngành, lĩnh vực/dự án Số dự án
Địa điểm 

xây dựng

Nhóm dự 

án A/B/C
Mã dự án

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành
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